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1 B201B Nguyễn Trảo Minh Khang 09/11/2004 Bình Định 22211DD0922 CD22DD2 CDCQ2022

2 B201B Nguyễn Hoàng Duy Khanh 27/08/2004 Đăk Lăk 22211OT3855 CD22OT17 CDCQ2022

3 B201B Dương Duy Khánh 23/08/2004 An Giang 22211CT1801 CD22CT1 CDCQ2022

4 B201B Nguyễn Đức Khánh 08/05/2004 Bình Định 22211TT1019 CD22TT2 CDCQ2022

5 B201B Phan Bá Quốc Khánh 02/09/2004 Bình Thuận 22211DL2258 CD22DL1 CDCQ2022

6 B201B Phan Quốc Khánh 02/09/2004 Bình Định 22211OT0737 CD22OT16 CDCQ2022

7 B201B Huỳnh Trường Khánh 01/07/2004 Bạc Liêu 22211TD1258 CD22TD1 CDCQ2022

8 B201B Lê Quốc Khánh 12/09/2004 An Giang 22211OT2274 CD22OT8 CDCQ2022

9 B201B Lương Trọng Khén 09/09/2004 Cà Mau 22211DL1674 CD22DL1 CDCQ2022

10 B201B Võ Tấn Khoa 18/08/2004 Đăk Nông 22211OT0592 CD22OT1 CDCQ2022

11 B201B Nguyễn Anh Khoa 23/03/2003 TP. HCM 22211LG0120 CD22LG2 CDCQ2022

12 B201B Bình Trưởng Khoa 12/10/2004 Ninh Thuận 22211LD2843 CD22LD1 CDCQ2022

13 B201B Bình Đăng Khoa 12/10/2004 Ninh Thuận 22211DC2844 CD22DC2 CDCQ2022

14 B201B Nguyễn Đăng Khoa 09/06/1998 TP. HCM 21211TC0286 CD21TC1 CDCQ2021

15 B201B Di Đình Khôi 11/08/2001 Sóc Trăng 20211TT0232 CD20TT1 CDCQ2020

16 B201B Đoàn Minh Khôi 03/11/2004 Phú Yên 22211OT1888 CD22OT9 CDCQ2022

17 B201B Lê Hà Nguyên Khôi 26/06/2004 Đồng Nai 22211DK4476 CD22DK2 CDCQ2022

18 B201B Trượng Nữ Khánh Khôi 04/05/2004 Ninh Thuận 22211KT2833 CD22KT3 CDCQ2022

19 B201B Đỗ Quốc Khương 27/02/2003 Bến Tre 23211LD4534 CD23LD1 CDCQ2023

20 B201B Nguyễn Xuân Kiên 30/08/2004 Bình Định 22211OT2504 CD22OT17 CDCQ2022

21 B201B Phạm Trung Kiên 09/09/1999 An Giang 22211LG4854 CD22LG2 CDCQ2022

22 B201B Mai Trung Kiên 26/06/2003 Ninh Thuận 21211TT2894 CD21TT6 CDCQ2021

23 B201B Lê Trung Kiên 25/11/2004 Hải Dương 22211LG4930 CD22LG4 CDCQ2022

PHÒNG B201B - GIỜ THI: 18H00

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH 

THI TIẾNG ANH (KHÔNG CHUYÊN)

NGÀY THI 02/11/2024



24 B201B Nguyễn Đức Kiên 26/12/2004 Gia Lai 22211OT3639 CD22OT17 CDCQ2022

25 B201B Trần Vũ Kiệt 21/12/2003 Bình Dương 21211OT4413 CD21OT16 CDCQ2021

26 B201B Dương Hoàng Gia Kiệt 07/04/2004 Ninh Thuận 22211CK3542 CD22CK3 CDCQ2022

27 B201B Đặng Hoàng Kiệt 25/08/2003 Đồng Nai 22211OT0097 CD22OT6 CDCQ2022

28 B201B Nguyễn Khắc Anh Kiệt 07/10/2004 Bình Thuận 22211OT0779 CD22OT17 CDCQ2022

29 B201B Đặng Tuấn Kiệt 23/10/2003 BR-VT 22211TT0676 CD22TT1 CDCQ2022

30 B201B Huỳnh Tuấn Kiệt 11/11/2004 Phú Yên 22211DD1353 CD22DD1 CDCQ2022

31 B201B Huỳnh Thanh Kiệt 16/06/2004 Đồng Nai 22211OT3144 CD22OT12 CDCQ2022

32 B201B Trương Thị Oanh Kiều 23/09/2003 TP. HCM 22211LH0170 CD22LH1 CDCQ2022

33 B201B Trịnh Viết Ký 21/05/1996 Đồng Nai 22211TT1120 CD22TT2 CDCQ2022

34 B201B Nguyễn Hữu Lễ 15/12/2004 Đăk Lăk 22211OT1100 CD22OT3 CDCQ2022

35 B201B Nguyễn Phạm Diễm Lệ 18/08/2004 Đăk Nông 22211KT1656 CD22KT2 CDCQ2022

36 B201B Trương Thế Lịch 14/08/2004 Bình Định 22211OT0735 CD22OT19 CDCQ2022

37 B201B Trần Thị Mỹ Linh 02/08/2004 Bình Định 22211DH2077 CD22DH2 CDCQ2022

38 B201B Huỳnh Nguyễn Bích Loan 30/06/2002 Quảng Ngãi 22211NH3489 CD22NH2 CDCQ2022


